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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2015 
 

THÔNG TƯ 
Quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải 

  
Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005; 
Căn cứ Bộ luật về các tiêu chuẩn và khuyến nghị quốc tế đối với hoạt động 

điều tra tai nạn hoặc sự cố hàng hải của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO); 
Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông 
vận tải; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam và Vụ trưởng Vụ An 
toàn giao thông; 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định về báo cáo và 
điều tra tai nạn hàng hải. 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải. 
Điều 2. Đối tượng áp dụng  
1. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến 

báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải trong các trường hợp sau đây:  
a) Tai nạn hàng hải liên quan đến tàu biển Việt Nam; 
b) Tai nạn hàng hải liên quan đến tàu biển nước ngoài khi hoạt động tại: Vùng 

nước cảng biển, vùng nội thủy và lãnh hải của Việt Nam; Vùng đặc quyền kinh tế 
của Việt Nam trong trường hợp tai nạn đó có liên quan đến tàu thuyền Việt Nam, 
các công trình, thiết bị ngoài khơi của Việt Nam hoặc gây ô nhiễm môi trường. 
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2. Các quy định của Thông tư này cũng được áp dụng để điều tra tai nạn xảy ra 
đối với tàu công vụ, tàu cá, phương tiện thủy nội địa, thủy phi cơ trong các vùng 
nước cảng biển Việt Nam và phương tiện thủy nội địa mang cấp VR-SB trên vùng 
biển Việt Nam. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. Tai nạn hàng hải là tai nạn do đâm va hoặc các sự cố trực tiếp liên quan đến 

hoạt động của tàu biển gây hậu quả chết người, mất tích, bị thương; thiệt hại đối 
với hàng hóa, hành lý, tài sản trên tàu biển, cảng biển và công trình, thiết bị khác; 
làm cho tàu biển bị hư hỏng, chìm đắm, phá hủy, cháy, nổ, mắc cạn, mất khả năng 
điều động hoặc gây ô nhiễm môi trường. 

2. Sự cố hàng hải là sự việc xảy ra liên quan trực tiếp đến hoạt động của tàu 
biển mà không bao gồm các sự cố được quy định tại khoản 1 Điều này gây nguy 
hiểm, hoặc nếu không được khắc phục, sẽ gây nguy hiểm cho an toàn của tàu, con 
người hoặc môi trường; 

3. Tàu mang cấp VR-SB là phương tiện thủy nội địa hoạt động tuyến ven biển 
theo quy định của Bộ Giao thông vận tải. 

 Điều 4. Phân loại mức độ tai nạn hàng hải 
 1. Tai nạn hàng hải đặc biệt nghiêm trọng là tai nạn hàng hải gây ra một trong 

các thiệt hại dưới đây:  
a) Làm chết hoặc mất tích người; 
b) Làm tàu biển bị tổn thất toàn bộ; 
c) Làm tràn ra môi trường từ 100 tấn dầu trở lên hoặc từ 50 tấn hóa chất độc 

hại trở lên;  
d) Làm ngưng trệ giao thông trên luồng hàng hải từ 48 giờ trở lên. 
2. Tai nạn hàng hải nghiêm trọng là tai nạn hàng hải không thuộc các trường 

hợp quy định tại khoản 1 Điều này và là một trong các trường hợp dưới đây:  
a) Làm tàu biển bị cháy, nổ, mắc cạn từ 24 giờ trở lên, làm hư hỏng kết cấu 

của tàu ảnh hưởng đến khả năng đi biển của tàu; 
b) Làm tràn ra môi trường dưới 100 tấn dầu hoặc dưới 50 tấn hóa chất độc hại; 
c) Làm ngưng trệ giao thông trên luồng hàng hải từ 24 giờ đến dưới 48 giờ. 
3. Tai nạn hàng hải ít nghiêm trọng là sự cố hàng hải hoặc tai nạn hàng hải xảy 

ra trong các trường hợp không quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.  
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Điều 5. Trách nhiệm của thuyền trưởng, chủ tàu, người quản lý, khai thác 
tàu và các tổ chức, cá nhân liên quan tới tai nạn hàng hải 

1. Thuyền trưởng, chủ tàu, người quản lý, khai thác tàu và các tổ chức, cá nhân 
liên quan tới tai nạn hàng hải có trách nhiệm báo cáo tai nạn hàng hải cho Cảng vụ 
hàng hải hoặc Cục Hàng hải Việt Nam nhanh chóng, chính xác theo quy định tại 
Thông tư này.  

2. Thuyền trưởng của tàu biển liên quan tới tai nạn hàng hải có trách nhiệm tổ 
chức cứu nạn nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả phù hợp với điều kiện an toàn của tàu. 

3. Thuyền trưởng, thuyền viên của tàu biển liên quan tới tai nạn hàng hải có 
trách nhiệm tổ chức bảo vệ hiện trường tai nạn và thiết bị ghi dữ liệu hành trình tại 
thời điểm xảy ra tai nạn hàng hải và cung cấp các chứng cứ liên quan đến tai nạn 
hàng hải cho cơ quan điều tra. 

4. Thuyền trưởng, thuyền viên của tàu biển và các tổ chức, cá nhân liên quan 
tới tai nạn hàng hải có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực và kịp 
thời cho cơ quan điều tra và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những 
thông tin cung cấp. 

5. Đối với tai nạn hàng hải gây tổn thất về người cho thuyền viên thì thuyền 
trưởng, chủ tàu, người sử dụng lao động, ngoài nghĩa vụ báo cáo theo quy định của 
Thông tư này, phải thông báo nhanh chóng, chính xác cho Cơ quan thanh tra lao 
động của địa phương nơi người sử dụng lao động có trụ sở chính. 

 
Chương II 

BÁO CÁO TAI NẠN HÀNG HẢI 
 
Điều 6. Báo cáo tai nạn hàng hải 
1. Báo cáo tai nạn hàng hải bao gồm Báo cáo khẩn, Báo cáo chi tiết, Báo cáo 

định kỳ theo quy định tại các Phụ lục 1, 2 và 3 ban hành kèm theo Thông tư này.  
2. Nội dung Báo cáo tai nạn hàng hải phải trung thực, chính xác, đúng thời hạn. 
Điều 7. Báo cáo khẩn 
1. Báo cáo khẩn thực hiện như sau: 
a) Trong trường hợp tai nạn hàng hải xảy ra trong vùng nước cảng biển và 

vùng biển Việt Nam, thuyền trưởng hoặc người có trách nhiệm cao nhất trên tàu 
biển phải gửi ngay Báo cáo khẩn cho Cảng vụ hàng hải nơi gần nhất. Trường hợp 
những người này không thực hiện được Báo cáo khẩn thì chủ tàu hoặc đại lý tàu 
biển liên quan đến tai nạn có trách nhiệm báo cáo; 

b) Cảng vụ hàng hải khi nhận được Báo cáo khẩn hoặc biết tin về tai nạn hàng 
hải xảy ra có trách nhiệm chuyển ngay Báo cáo khẩn hoặc các thông tin đó cho các 
cơ quan, tổ chức sau đây: Cục Hàng hải Việt Nam; Tổ chức bảo đảm an toàn hàng 
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hải, nếu tai nạn gây hư hỏng, làm mất tác dụng các thiết bị trợ giúp hành hải hoặc 
ảnh hưởng đến an toàn hàng hải của tàu thuyền; Tổ chức, cá nhân quản lý hoặc 
khai thác các công trình, thiết bị nếu tai nạn gây hư hỏng, thiệt hại cho các công 
trình, thiết bị này; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nếu tai 
nạn gây ra hoặc có khả năng gây ra ô nhiễm môi trường hoặc tổn hại đến nguồn lợi 
thủy sản. 

2. Trường hợp tai nạn hàng hải liên quan đến tàu biển Việt Nam khi hoạt động 
trong vùng biển của quốc gia khác, thuyền trưởng hoặc chủ tàu phải báo cáo theo 
yêu cầu của quốc gia ven biển nơi tàu bị tai nạn và gửi ngay Báo cáo khẩn cho Cục 
Hàng hải Việt Nam. Nếu tai nạn thuộc loại đặc biệt nghiêm trọng, thuyền trưởng 
hoặc chủ tàu phải báo cáo cho cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại quốc 
gia ven biển nơi tàu bị tai nạn biết để hỗ trợ giải quyết. 

3. Trường hợp tai nạn hàng hải liên quan đến tàu biển Việt Nam khi hoạt động 
ở biển cả, thuyền trưởng hoặc chủ tàu phải gửi ngay Báo cáo khẩn cho Cục Hàng 
hải Việt Nam.  

4. Báo cáo khẩn có thể được chuyển trực tiếp hoặc gửi bằng các phương thức 
thông tin liên lạc phù hợp.  

5. Đối với tai nạn hàng hải đặc biệt nghiêm trọng, sau khi nhận được Báo cáo 
khẩn, Cục Hàng hải Việt Nam phải báo cáo ngay cho Bộ Giao thông vận tải. 

6. Cục Hàng hải Việt Nam thông báo cho Chính quyền hàng hải của quốc gia 
tàu mang cờ đối với tai nạn hàng hải xảy ra trong các trường hợp quy định tại điểm b 
khoản 1 Điều 2 của Thông tư này. 

Điều 8. Báo cáo chi tiết  
Tiếp theo Báo cáo khẩn, thuyền trưởng hoặc người có trách nhiệm cao nhất 

trên tàu biển phải gửi Báo cáo chi tiết theo thời hạn quy định dưới đây: 
1. Trường hợp tai nạn hàng hải xảy ra trong vùng nước cảng biển và vùng nội 

thủy của Việt Nam, Báo cáo chi tiết phải gửi Cảng vụ hàng hải tại khu vực đó 
trong vòng 24 giờ, kể từ khi tai nạn xảy ra. 

2. Trường hợp tai nạn hàng hải xảy ra trong lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế 
của Việt Nam theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 của Thông tư này, sau khi 
xảy ra tai nạn, tàu vào neo đậu tại vùng nước cảng biển Việt Nam, Báo cáo chi tiết 
phải gửi Cảng vụ hàng hải tại khu vực đó trong vòng 24 giờ, kể từ khi tàu vào neo 
đậu tại vị trí được chỉ định. Trường hợp sau khi xảy ra tai nạn, tàu không vào neo 
đậu tại vùng nước cảng biển Việt Nam, Báo cáo chi tiết phải gửi Cục Hàng hải 
Việt Nam trong vòng 48 giờ, kể từ khi tàu hoặc thuyền viên của tàu bị nạn đến 
cảng ghé đầu tiên. 
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3. Trường hợp tai nạn hàng hải liên quan đến tàu biển Việt Nam khi hoạt động 
ở biển cả và vùng biển của quốc gia khác, sau khi xảy ra tai nạn, tàu vào neo đậu 
tại vùng nước cảng biển Việt Nam, Báo cáo chi tiết phải gửi Cảng vụ hàng hải tại 
khu vực đó trong vòng 24 giờ, kể từ khi tàu vào neo đậu tại vị trí được chỉ định. 
Trường hợp sau khi xảy ra tai nạn, tàu không vào neo đậu tại vùng nước cảng biển 
Việt Nam, Báo cáo chi tiết phải được gửi Cục Hàng hải Việt Nam trong vòng 48 giờ, 
kể từ khi tàu đến cảng ghé đầu tiên.  

Điều 9. Báo cáo định kỳ  
1. Hàng tháng, sáu tháng và hàng năm, Cảng vụ hàng hải phải lập báo cáo 

bằng văn bản và gửi Cục Hàng hải Việt Nam về các tai nạn hàng hải xảy ra theo 
mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Hàng tháng, sáu tháng và hàng năm, Cục Hàng hải Việt Nam phải lập báo 
cáo bằng văn bản và gửi Bộ Giao thông vận tải về các tai nạn hàng hải theo mẫu 
quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này. 

3. Thời hạn báo cáo: 
a) Thời hạn gửi báo cáo tháng: Cảng vụ hàng hải chậm nhất là ngày 16 hàng 

tháng và Cục Hàng hải Việt Nam chậm nhất là ngày 20 hàng tháng; 
b) Thời hạn gửi báo cáo sáu tháng: Cảng vụ hàng hải chậm nhất là ngày 16 

tháng 6 hàng năm và Cục Hàng hải Việt Nam chậm nhất là ngày 20 tháng 6 hàng 
năm, báo cáo 6 tháng cuối năm được thay thế bằng báo cáo năm; 

c) Thời hạn gửi báo cáo năm: Cảng vụ hàng hải chậm nhất ngày 16 tháng 12 
hàng năm và Cục Hàng hải Việt Nam chậm nhất là ngày 20 tháng 12 hàng năm. 

 
Chương III 

ĐIỀU TRA TAI NẠN HÀNG HẢI 
 

Điều 10. Mục đích, yêu cầu điều tra tai nạn hàng hải  
1. Điều tra tai nạn hàng hải là việc xác định điều kiện, hoàn cảnh, nguyên nhân 

hay những khả năng có thể là nguyên nhân gây ra tai nạn hàng hải nhằm có những 
biện pháp hữu hiệu phòng tránh và hạn chế tai nạn tương tự.  

2. Điều tra tai nạn hàng hải không xác định trách nhiệm hay nghĩa vụ pháp lý 
của các bên. 

3. Tai nạn hàng hải phải được điều tra đúng quy định, kịp thời, toàn diện và 
khách quan. 

Điều 11. Các trường hợp điều tra tai nạn hàng hải  
1. Tai nạn hàng hải đặc biệt nghiêm trọng phải được điều tra.  


